
Publication date: 22-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Bosch GID18V00 tủ đông Tủ đông thẳng đứng Âm tủ 98 L Màu
trắng

Nhãn hiệu : Bosch Mã sản phẩm: GID18V00

Tên mẫu : GID18V00

Bosch GID18V00. Dung lượng thực của tủ đông: 98 L, Loại khí hậu: SN-ST, Dung lượng đông: 12 kg/24h,
Thời gian lưu trữ khi mất điện: 19 h, Mức độ ồn: 36 dB, Xếp hạng sao: 4*. Bản lề cửa: Bên phải. Năng
lượng tiêu thụ hàng năm: 211 kWh. Màu sắc sản phẩm: Màu trắng

Thiết kế

Sản Phẩm * Tủ đông thẳng đứng
Vi ̣trı ́đặt thiết bi ̣* Âm tủ
Tấm tùy chọn có sẵn ×
Bản lề cửa Bên phải
Các cửa thuận nghịch * ✔
Màu sắc sản phẩm * Màu trắng
Màn hình tích hợp * ×
Tủ đông số lượng kệ đỡ * 4

Hiệu suất

Dung lượng thực của tủ đông * 98 L
Dung lượng gộp của tủ đông 106 L
Dung lượng đông * 12 kg/24h
Thời gian lưu trữ khi mất điện * 19 h
Xếp hạng sao * 4*
Loại khí hậu * SN-ST
Tự rã băng (ngăn đá) * ✔
Mức độ ồn * 36 dB
Chức năng đông nhanh * ✔
Chứng nhận VDE

Công thái học

Đèn bên trong ×

Công thái học

Chiều dài dây 2,3 m
Khóa chốt ×
Điện

Cấp hiệu quả năng lượng (cũ) A
Tải kết nối 90 W
Sử dụng năng lượng 0,58 kWh/24h
Năng lượng tiêu thụ hàng năm * 211 kWh
Điện áp AC đầu vào 220-240 V
Tần số AC đầu vào 50 Hz
Dòng điện 10 A

Trọng lượng & Kích thước

Chiều sâu với cửa mở 114 cm
Chiều rộng khoang lắp đặt 56 cm
Chiều sâu khoang lắp đặt 55 cm
Chiều cao khoang lắp đặt 88 cm
Chiều rộng * 540 mm
Độ dày * 540 mm
Chiều cao * 870 mm

Thông số đóng gói

Chiều rộng của kiện hàng 610 mm
Chiều sâu của kiện hàng 630 mm
Chiều cao của kiện hàng 950 mm
Trọng lượng thùng hàng 38 kg
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